
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH 
 HỘI ĐỒNG THI  

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ …… 

NGÀY THI: …./…./20…. CẤP ĐỘ: DE PHÒNG THI: …… SBD: ……. – ……. 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 
NGÀY SINH SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 
Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 
Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 
Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 
Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 


